
   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHƯỜNG CAM PHÚ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:   357   /QĐ-UBND                         Cam Phú, ngày  11  tháng  10  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán thu - chi ngân sách

Quý III năm  2023

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CAM PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp

ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Hội

đồng nhân dân phường Cam Phú về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà

nước trên địa bàn phường Cam Phú năm 2023;

Căn cứ Báo cáo thu chi ngân sách quý III năm 2023 của UBND phường

Cam Phú;

Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán phường Cam Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước

quý III năm 2023 (theo các biểu mẫu 113, 114, 115, thuyết minh đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán phường Cam

Phú tổ chức thực hiện quyết định này./.

 Nơi nhận: (VBĐT)                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND thành phố;                                                                                          CHỦ TỊCH
- Phòng Tài chính KH;

- Đảng uỷ, HĐND Phường;

- UBMT và các đoàn thể phuờng;

- Tổ trưởng 06 Tổ dân phố;

- Lưu: VT, TCKT(HSCV).

                                                     

                                                                                             Đỗ Xuân Chiến



Đơn vị tính:  đồng

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN
 NĂM 

THỰC HIỆN 
QUÝ III/2023 SO SÁNH (%)

I TỔNG SỐ THU 7,172,000,000              4,783,145,720                 66.7%

1  Các khoản thu hưởng 100% 82,000,000                   41,381,500                      50.47%

2  Các khoản thu phân chi theo tỷ lệ 2,426,000,000              1,677,374,220                 69.14%

3 Thu bổ sung 4,664,000,000              3,064,390,000                 65.70%

 - Bổ sung cân đối 4,664,000,000                 1,167,000,000                    25.02%

 - Bổ sung mục tiêu 1,897,390,000                    

4 Thu kết dư ngân sách

5 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang -                                   

II TỔNG SỐ  CHI 7,172,000,000 3,564,673,314 49.7%

1 Chi đầu tư phát triển 1,993,407,000

2 Chi thường xuyên 7,024,000,000 1,571,266,314 22.37%

3 Dự phòng 148,000,000 0 0.00%

Biểu 113/CKTC- NSNN

CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

UBND Phường Cam Phú



Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX NSNN NSX
A B 1 2 3 4 5= 3/1 6 =4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH 12,589,000,000 7,172,000,000 11,812,951,795 4,783,145,720 93.8 66.7
I Các khoản thu 100% 82,000,000 82,000,000 41,381,500 41,381,500 50.5 50.5

1 Phí, lệ phí 47,000,000 47,000,000 11,381,500 11,381,500 24.2 24.2
2 Thu từ quỷ đất công ích và hoa lợi công sản khác       
3 Thu từ hoạt động kinh tế & sự nghiệp 
4 Đóng góp của nhân dân theo quy định
5 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức 30,000,000 30,000,000
6 Thu khác xã 35,000,000 35,000,000 0 0 0.0 0.0

 + Thu hồi các khoản chi năm trước 0
 + Thu phạt hành chính 35,000,000 35,000,000 0 0 0.0 0.0

II  Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%) 7,843,000,000 2,426,000,000 8,707,180,295 1,677,374,220 111.0 69.1
1 Các khoản thu phân chia 233,000,000 233,000,000 207,502,263 210,424,263 89.1 90.3

1.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
1.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 42,000,000 42,000,000 33,145,953 33,145,953 78.9 78.9
1.3 Lệ phí môn bài 48,000,000 48,000,000 2,600,000 2,600,000 5.4 5.4
1.4  Lệ phí trước bạ nhà đất 143,000,000 143,000,000 102,630,552 102,630,552 71.8 71.8
1.5  Thu khác còn lại 69,125,758 72,047,758
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 7,610,000,000 2,193,000,000 8,499,678,032 1,466,949,957 111.7 66.9

2.1 Thu tiền sử dụng đất 5,000,000,000 600,000,000 7,636,660,987 916,399,324 152.7 152.7
2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
2.3 Thuế tài nguyên  
2.4  +Thuế GTGT 1,694,000,000 1,525,000,000 587,728,520 528,955,690 34.7 34.7
2.5  +Thuế TTĐB 76,000,000 68,000,000 23,994,379 21,594,943 31.6 31.8
2.6  +Thuế TNCN 840,000,000 0 251,294,146 29.9
III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã( nếu có)
IV Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0 0.0 0.0
V Thu chuyển nguồn năm trước 0 0 0 0.0 0.0
VI  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4,664,000,000 4,664,000,000 3,064,390,000 3,064,390,000 65.7 65.7
1 Thu bsung cân đối từ NS cấp trên 4,664,000,000 4,664,000,000 1,167,000,000 1,167,000,000 25.0 25.0
2 Thu bsung có mục tiêu từ NS cấp trên 0 1,897,390,000 1,897,390,000

UBND Phường Cam Phú Biểu 114/CKTC- NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023
Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán năm Ước thực hiện quý So sánh



Tổng số
Đầu tư 

phát triển
Thường
 xuyên Tổng số

Đầu tư
 phát triển

Thường 
xuyên Tổng số

Đầu tư
 phát triển

Thường
 xuyên 

A B 1 2 3 4 5 6 7= 4/1 8 =5/2 9= 6/3

TỔNG CHI 7,172,000,000 600,000,000 6,572,000,000 3,564,673,314 1,993,407,000 1,571,266,314 49.7% 332.2% 23.9%
A Đầu tư XDCB 600,000,000 600,000,000 1,993,407,000 1,993,407,000 332.2% 332.2%
B Chi thường xuyên 6,572,000,000 0 6,572,000,000 1,571,266,314 0 1,571,266,314 23.9% 23.9%

Trong đó
1 Chi Quốc phòng 880,000,000 880,000,000 234,944,195 234,944,195 26.7% 26.7%
2 Chi An ninh- trật tự 430,000,000 430,000,000 200,489,000 200,489,000 46.6% 46.6%
3 Chi giáo dục 44,000,000 44,000,000 0 0.0% 0.0%
4 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0
5 Chi y tế 0 0
6 Chi Văn hóa thông tin 30,000,000 30,000,000 500,000 500,000 1.7% 1.7%
7 Chi Phát thanh truyền hình 21,000,000 21,000,000 0 0 0.0% 0.0%
8 Chi thể dục- thể thao 26,000,000 26,000,000 2,500,000 2,500,000 9.6% 9.6%
9 Chi bảo vệ môi trường 0 0 0
10 Chi các hoạt động kinh tế 421,000,000 421,000,000 45,878,727 45,878,727 10.9% 10.9%

11 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý 
Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4,422,000,000 4,422,000,000 1,062,265,392 1,062,265,392 24.0% 24.0%

12 Chi công tác xã hội 116,000,000 116,000,000 15,449,000 15,449,000 13.3% 13.3%
13 Chi khác 34,000,000 34,000,000 9,240,000 9,240,000 27.2% 27.2%
14 Dự phòng 148,000,000 148,000,000 0 0.0% 0.0%

Biểu 115/CKTC- NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÍ III NĂM 2023
Đơn vị tính: đồng

UBND Phường Cam Phú

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 2023 ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 2023 SO SÁNH QT/DT  (%)
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